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Ghi chú

1 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 13 455

2 Trường PTDTNT THCS và THPT Cần Thơ 3 105

3 Trường THCS và THPT Tân Lộc 7 280

4 Trường THCS và THPT Thới Thuận 5 225

5 Trường THCS và THPT Trường Xuân 5 225

6 Trường THPT An Khánh 12 480

7 Trường THPT Bình Thủy 15 675

8 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa 13 546

9  Trường THPT Châu Văn Liêm 14 588

10 Trường THPT Giai Xuân 9 405

11 Trường THPT Hà Huy Giáp 12 520

12 Trường THPT Ô Môn 10 450

13 Trường THPT Lưu Hữu Phước 11 460

14  Trường THPT Nguyễn Việt Dũng 10 420

15 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng 10 400

16  Trường THPT Phan Ngọc Hiển 11 429

17 Trường THPT Phan Văn Trị 14 630

18 Trường THPT Thốt Nốt 14 630

19  Trường THPT Thới Lai 14 630

20 Trường THPT Thới Long 10 420

21 Trường THPT Thuận Hưng 10 390

22 Trường THPT Trần Đại Nghĩa 12 540

23 Trường THPT Trung An 12 504

24 Trường THPT Thực hành Sư phạm 6 216

25 Trường THPT chuyên Vị Thanh 9 315

26 Trường PTDTNT THPT Hậu Giang 3 105

27 Trường THPT Chiêm Thành Tấn 7 315

28 Trường THPT Lê Quý Đôn 8 336

29 Trường THPT Long Mỹ 17 765

30 Trường THPT Lương Tâm 6 240

31 Trường THPT Ngã Sáu 8 360

32 Trường THPT Tân Phú 6 270

33 Trường THPT Tây Đô 6 240

34 Trường THPT Vị Thanh 11 495

35 Trường THPT Vị Thủy 10 450

36 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 10 350

37 Trường PTDTNT THPT Huỳnh Cương 6 210

38 Trường PTDTNT THCS và THPT Thạnh Phú 2 70

39 Trường PTDTNT THCS và THPT Vĩnh Châu 2 70

40 Trường THCS và THPT Khánh Hoà 6 230

41 Trường THCS và THPT Tân Thạnh 8 320

42 Trường THCS và THPT Trần Đề 6 270

43 Trường THCS và THPT An Lạc Thôn 8 349

44  Trường THCS và THPT An Thạnh 3 5 220
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45 Trường THCS và THPT Mỹ Hương 4 160

46 Trường THCS và THPT Phan Văn Hùng 8 310

47 Trường THPT Đoàn Văn Tố 9 400

48 Trường THPT Hoàng Diệu 14 630

49 Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 8 330

50 Trường THPT Kế Sách 14 630

51 Trường THPT Lịch Hội Thượng 9 360

52 Trường THPT Mai Thanh Thế 11 495

53 Trường THPT Mỹ Xuyên 12 520

54 Trường THPT Nguyễn Khuyến 11 440

55 Trường THPT Phú Tâm 7 290

56 Trường THPT Sóc Trăng 15 600

57 Trường THPT Thiều Văn Chỏi 10 450

58 Trường THPT Trần Văn Bảy 14 602

59 Trường THPT Văn Ngọc Chính 7 300

549 23120

Danh sách có 59 trường./.

Tổng


